
Câu 1 (3 điểm)
Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy chứng minh rằng: Phong trào cách mạng 1930-1931 có quy mô rộng lớn; hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt; tính chất cách mạng triệt để. Qua phong trào cách mạng 1930-1931, em có thể rút ra bài học gì cho bản thân?

Câu 2 (2 điểm)
Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương.  

Câu 3 (2 điểm) 
Vì sao Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1986)? Phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào cho đúng?
Câu 4 (3 điểm) 
Trình bày sự ra đời và mục tiêu của ASEAN. Những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN ?Là một học sinh, một công dân Việt Nam, em cần làm gì để góp phần cùng đất nước phát huy những cơ hội, hạn chế những thách thức đó?

ĐÁP ÁN
Câu 1 (3 điểm): Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy chứng minh rằng: Phong trào cách mạng 1930-1931 có quy mô rộng lớn; hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt; tính chất cách mạng triệt để. Qua phong trào cách mạng 1930-1931, em có thể rút ra bài học gì cho bản thân?

- Giới thiệu khái quát về phong trào.. (0,5)
- Quy mô rộng lớn 0,5
Phong trào đã phát triển trên quy mô cả nước.... nhưng được đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất cao của Đảng...
 Phong trào đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, chủ yếu là công - nông . Có hàng trăm cuộc đấu tranh lớn nhỏ...
- Tính chất cách mạng triệt để 1,0
Là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng cộng sản tổ chức và lãnh đạo
Phong trào đã nhằm vào 2 kẻ thù cơ bản của dân tộc là đế quốc và phong kiến tay sai, bên cạnh mục tiêu kinh tế có cả mục tiêu chính trị.

Tại 1 số nơi thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh, trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, hệ thống chính quyền địch bị tan rã từng mảng, chính quyền Xô Viết được thành lập.

- Sử dụng hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt 0,5
Phong trào sử dụng nhiều hình thức đấu tranh, đi từ thấp đến cao, từ mít tinh biểu tình đến biểu tình có vũ trang, phá nhà lao, đốt huyện đường, vây đồn lính khố xanh, cướp chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng dưới hình thức các Xô Viết.
Rút ra  bài học kinh nghiệm cho bản thân 0,5

Học sinh trả lời hướng vào bài học như: Ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, quyết tâm bảo vệ quê hương đất nước, trung thành với lí tưởng của Đảng..... 

Câu 2 (2 điểm) Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương.  
Hướng dẫn làm bài 

- Tính chất chính nghĩa : 1,0
+ Trước âm mưu và hàng động trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ ta chủ trương hoà hoãn với Pháp bằng cách ki Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946. 

+ Sau khi kí kết Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, ta thực hiện đúng những điều đã kí song thực dân Pháp cứ lấn tới và cuối cùng chúng ngang nhiên xé bỏ Hiệp định và Tạm ước. Trước tình thế đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của dân tộc và giành được trong Cách mạng tháng Tám. Đây là cuộc kháng chiến hoàn toàn chính nghĩa, vì chính nghĩa cho nên trong quá trình kháng chiến, nhân dân ta đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, đặc biệt là nhân dân Pháp. 

+ Cũng xuất phát từ cuộc kháng chiến chính nghĩa nên ta chủ trương kháng chiến lâu dài để chống lại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp và cuối cùng giành được thắng lợi. 

- Tính nhân dân : 1,0
+ Trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng ta chủ trương kháng chiến toàn dân. Nhờ có đường lối này, Đảng và Chính phủ đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia kháng chiến và phục vụ kháng chiến.

+ Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ : Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái. Hễ là người Việt Nam, phải cầm vũ khí chống thực dân Pháp...Đáp lời kêu gọi của nhân dân cùng đứng lên kháng chiến. 

+ Trong quá trình kháng chiến, ta đánh địch ở khắp các mặt trận và sử dụng các loại vũ khó có sẵn trong tay, như Hồ Chủ tịch đã kêu gọi : “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng giươm, không có gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gọc...” 

+ Nhờ tính nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà ta đánh bại được âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp.

Câu 3(2 điểm)Vì sao Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1986)?Phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào cho đúng?
- Vì sao Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1986)? 1,25

Trải qua 10 năm thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985), Việt Nam đạt được những kết quả nhất định trên cả hai phương diện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song cũng gặp nhiều khó khăn. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế – xã hội, do “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”. Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, phải tiến hành công cuộc đổi mới.

Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trở thành xu thế thế giới, đặt ra yêu cầu phải đổi mới.

Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác trong khi các nước này đang tiến hành công cuộc cải tổ, cải cách, đổi mới, sửa chữa sai lầm, khuyết điiểm. Tình hình đó cũng đòi hỏi Đảng và Nhà Việt Nam phải tiến hành đổi mới.

Như vậy, đổi mới là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời là vấn đề phù hợp với xu thế chung của thời đại.

- Phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào cho đúng?0,75
+ Không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả với hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

+ Đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hoá.

+ Đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới về chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trung tâm.

Câu 4 (3 điểm) Trình bày sự ra đời và mục tiêu của ASEAN. Những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN ?Là một học sinh, một công dân Việt Nam, em cần làm gì để góp phần cùng đất nước phát huy những cơ hội, hạn chế những thách thức đó?

a. Sự ra đời của tổ chức ASEAN 1,0
- Sau hơn 20 năm đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, các nước trong khu vực bước vào thời kì ổn định và phát triển kinh tế, nhiều nước có nhu cầu hợp tác với nhau để cùng giải quyết khó khăn và phát triển.

- Trong bối cảnh Mĩ ngày càng sa lầy trên chiến trường Đông Dương, các nước Đông Nam Á muốn liên kết lại, nhằm giảm bớt sức ép của các nước lớn.

- Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là sự thành công của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) có tác dụng cổ vũ các nước Đông Nam Á.

- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái lan) với sự tham gia của Indonesia, Malaysia, Philippin, Thái Lan và Singapore.

- Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các  nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

b.Những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN ?1,0
- Thời cơ : tạo điều kiện cho Việt Nam được hòa nhập vào cộng đồng khu vực và thị trường các nước Đông Nam Á. Thu hút được vốn đầu tư, mở ra cơ hội giao lưu học tập kinh nghiệm quản lí, tiếp thu trình độ khoa học kĩ thuật, giao lưu văn hóa nghệ thuật…để phát triển đất nước ta…

- Thách thức : Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt nhất là về kinh tế. Hòa nhập nếu không có chiến lược phát triển thì dễ bị tụt hậu về kinh tế  và bị hòa tan văn hóa… 

c. Là một học sinh, một công dân Việt Nam, em cần làm gì để góp phần cùng đất nước phát huy cơ hội, hạn chế những thách thức đó? 1,0
- Tích cực học tập, trau dồi sự hiểu biết của mình về ASEAN, về các thành tựu khoa học kĩ thuật tiến bộ, về văn hóa các nước trong khu vực... để có đủ tri thức sẵn sàng hội nhập trong ASEAN và các tổ chức khu vực, quốc tế khác.
- Tăng cường giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm của các nước bạn.

- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện đúng trách nhiệm của 1 công dân góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè ASEAN và thế giới...
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